
Đã 

ban 

hành

Chưa 

ban 

hành

Đã ban 

hành

Chưa 

ban 

hành

Đã công 

bố

Chưa 

công bố

Đã cắm 

mốc

Chưa 

cắm 

mốc

Đã cắm 

mốc

Chưa 

cắm 

mốc

I
Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện

1

Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Tuy Phước đến năm 

2035

và tầm nhìn đến năm 2050

UBND huyện 

Tuy Phước

Liên doanh 

Trung tâm QH 

NNNT và Trung 

tâm QH và kiểm 

định xây dựng

Huyện Tuy 

Phước

Số 1478/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X

2

Điều chỉnh tổng thể Quy 

hoạch xây dựng vùng 

huyện Tuy

Phước đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050

UBND huyện 

Tuy Phước

Công ty TNHH 

TVXD Phương 

Việt Quy Nhơn

Huyện Tuy 

Phước

Số 1180/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2023

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X

II Quy hoạch chi tiết

Năm 2015

1

Khu TĐC phục vụ dự án 

Tuyến Quốc lộ 19 trên địa 

bàn xã Phước Lộc (thôn 

Phong Tấn), huyện Tuy 

Phước.

Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh 

Bình Định

Công ty TNHH 

thiết kế xây dựng 

Hội kiến trúc sư 

Bình Định

Xã Phước Lộc

Số 4681/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2015

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

Năm 2016

1

Điều chỉnh cục bộ và mở 

rộng quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư thôn Kim Tây, 

xã Phước Hoà

UBND xã Phước 

Hoà

Trung tâm QH và 

Kiểm định XD 

Bình Định

Xã Phước Hoà

Số 4264/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2016

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

Năm 2017

Địa điếm

Lấy ý kiến về quy hoạch
Quy chế quản 

lý/ quy định 

quản lý ban 

hành kèm 

theo đồ án

Phụ lục 03

Đơn vị tư vấn
Quyết định phê 

duyệt số, ngày

Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch

Ghi 

chúHình thức 

lấy ý kiến

Văn bản 

tiếp 

thu/thống 

nhất ý kiến)

Ban hành kế 

hoạch thực hiện

Công bố công 

khai QHXD

Cắm móc giới 

để bàn giao 

GPMB

Lập hồ sơ và 

cắm mốc giới 

ngoài thực địa 

để quản lý

Tiến độ 

triển 

khai 

quy 

hoạch 

(%)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT, THỰC HIỆN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Tên đồ án Chủ đầu tư



1
Quy hoạch Trung tâm xã 

Phước Thành

UBND xã Phước 

Thành

Công ty TNHH 

Trung tâm kiến 

trúc quy hoạch 

Bình Định

Xã Phước 

Thành

Số 1883/QĐ-

UBND ngày 

25/4/2017

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 50

2

Các điểm dân cư thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước

UBND Thị trấn 

Tuy Phước

Công ty TNHH 

xây dựng và dịch 

vụ địa chính Tấn 

Phát B.T.K

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 1824/QĐ-

UBND ngày 

17/4/2017

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

3

Khu dân cư Đông Bắc 

thuộc thôn Tùng Giản, xã 

Phước Hòa

BQL dự án và 

ĐTXD huyện

Công ty TNHH 

thiết kế xây dựng 

Hội kiến trúc sư 

Bình Định

Xã Phước Hòa

Số 2036/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2017

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

4

Khu dân cư đường vành 

đai phía Tây Nam thuộc 

thôn Trung Tín 1, thị 

trấn Tuy Phước

BQL dự án và 

ĐTXD huyện

Công ty TNHH 

thiết kế xây dựng 

Hội kiến trúc sư 

Bình Định

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 2169/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2017

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

5

Quy hoạch Nghĩa trang 

nhân dân huyện Tuy 

Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước Lộc,  

Phước An

Số 4211/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2017

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 70

6

Điều chỉnh cục bộ 

Nghĩa trang nhân dân , 

huyện Tuy Phước

Xã Phước Lộc

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Việt

Xã Phước Lộc

Số 1324/QĐ-

UBND ngày 

26/03/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

Năm 2018

1

Khu dân cư thôn Quảng 

Vân, xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Thuận

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Xã Phước 

Thuận

Số 1891/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2018

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 40

2

Quy hoạch Trung tâm 

xã Phước Quang, huyện 

Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Quang

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Xã Phước 

Quang

Số 1888/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2018

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 30

3

Khu dân cư Đội 6, thôn 

Diêu Trì, thị trấn Diêu 

Trì

UBND Thị trấn 

Diêu Trì

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 

và Đầu tư xây 

dựng Lam Sơn

Thị trấn Diêu 

Trì

Số 3319/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2018

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100



Năm 2019

1

Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư thuộc Phân khu 

02 xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Xã Phước Lộc

Số 5989/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2019

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

2

Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư thuộc Phân khu 

03 xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Xã Phước Lộc

Số 5990/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2019

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

3

Khu Dịch vụ - Du lịch 

thôn Quảng Vân, xã 

Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Thuận

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 

và Đầu tư xây 

dựng Lam Sơn

Xã Phước 

Thuận

Số 7902/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2019

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

4

Khu dân cư phía Nam 

Ga Diêu Trì, thuộc khu 

phố Vân Hội 2, thị trấn 

Diêu Trì

UBND Thị trấn 

Diêu Trì

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 

và Đầu tư xây 

dựng Lam Sơn

Thị trấn Diêu 

Trì

Số 8416/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2019

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

Năm 2020

1

Chợ Quán Mối và Khu 

dân cư xung quanh chợ 

tại thôn Trung Thành, 

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Lộc

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Xã Phước Lộc

Số 5293/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

2

Khu hỗn hợp – dịch vụ 

thương mại, kết hợp 

khu dân cư chỉnh trang 

đô thị thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy 

Phước 

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 

và Đầu tư xây 

dựng Lam Sơn

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 2356/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

3

Các điểm dân cư thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước

UBND Thị trấn 

Tuy Phước

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hội 

quy hoạch Bình 

Định

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 4903/QĐ-

UBND ngày 

15/7/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

4

Khu bến xe khách, dịch 

vụ hỗn hợp và bãi đỗ xe 

thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Việt

Thị trấn Diêu 

Trì

Số 6370/QĐ-

UBND ngày 

11/9/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X



5

Khu dân cư và dịch vụ 

thương mại thôn Dương 

Thiện, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Sơn

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm 

định xây dựng 

Bình Định

Xã Phước Sơn

Số 7493/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2020

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Năm 2021

1

Nghĩa trang nhân dân xã 

Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước 

Thuận

Số 1323/QĐ-

UBND ngày 

26/03/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 50

2

Điều chỉnh cục bộ 

Nghĩa trang nhân dân xã 

Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước 

Thuận

Số 4195/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

3

Khu quy hoạch phía 

Nam và phía Bắc đường 

Tăng Bạt Hổ, khu phố 

Diêu Trì, TT Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước. 

UBND Thị trấn 

Diêu Trì

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Việt

Thị trấn Diêu 

Trì

Số 3494/QĐ-

UBND ngày 

26/05/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

4

Khu quy hoạch mở rộng 

khu dân cư vùng Bờ 

Hiên, khu phố Luật Lễ, 

TT Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước. 

UBND Thị trấn 

Diêu Trì

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Việt

Thị trấn Diêu 

Trì

Số 3495/QĐ-

UBND ngày 

26/05/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

5

Phân khu số 01 thuộc 

quy hoạch phân khu dọc 

Quốc lộ 19 mới. 

Phòng KT và HT 

huyện

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Xã Phước 

Thuận

Số 4743/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

X X X X

6

Khu hỗn hợp thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước. 

Phòng KT và HT 

huyện

Chi nhánh Bình 

Định - Công ty 

cổ phần tư vấn 

TKXD Phương 

Việt

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 4744/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2021

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Năm 2022

1

Khu dân cư và thương mại 

dịch vụ thôn Tùng Giản, 

xã Phước Hòa

BQL dự án và 

ĐTXD huyện

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm 

định xây dựng 

Xã Phước Hoà

Số 437/QĐ-

UBND ngày 

29/01/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

X X X X



2

Khu dân cư phục vụ tái 

định cư dự án tuyến đường 

kết nối từ trung tâm thị xã 

An Nhơn đến đường ven 

biển phía Tây đầm Thị Nại 

và kết hợp chỉnh trang

UBND Xã 

Phước Hiệp

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước Hiệp

Số 1574/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 50

3
Các điểm dân cư xã Phước 

Thắng, huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Thắng

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước 

Thắng

Số 1963/QĐ-

UBND ngày 

17/5/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

Đang 

triển 

khai

4

Chỉnh trang, nâng cấp khu 

trung tâm xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Lộc

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước Lộc

Số 2206/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

5

Khu dân cư phía Tây Nam 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

TVXD Phương 

Việt Quy Nhơn

Xã Phước Hưng

Số 2596/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

6

Các khu TĐC tại xã 

Phước Thành phục vụ dự 

án đường bộ Cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025, đoạn qua địa 

phận huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Thành

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước 

Thành

Số 3664/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

7

Khu TĐC tại xã Phước An 

phục vụ dự án đường bộ 

Cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021-

2025, đoạn qua địa phận 

huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước An

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước An

Số 3666/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X 100

8

Mở rộng khu dân cư 

Trung tâm xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước

UBND Xã 

Phước Sơn

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

và môi trường 

Nam Phương

Xã Phước Sơn

Số 8217/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2022

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X X X X

2023

1

Khu dân cư thuộc khu phố 

Trung Tín 1 (vị trí 01), thị 

trấn Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

TVXD Phương 

Việt Quy Nhơn

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 11842/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2023

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X



2

Khu dân cư thuộc khu phố 

Trung Tín 1 (vị trí 02), thị 

trấn Tuy Phước

Phòng KT và HT 

huyện

Công ty TNHH 

TVXD Phương 

Việt Quy Nhơn

Thị trấn Tuy 

Phước

Số 11843/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2023

Tổ chức 

họp; gửi 

hồ sơ, tài 

liệu

Chủ đầu tư, 

đơn vị tư 

vấn đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa đồ án

X
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